
  

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS LONG BIÊN  

 

ĐIỂM SƠ KẾT THI ĐUA TUẦN 11 

 

(Từ ngày 14/11 đến ngày 19/11 /2022) 

 

LỚP TRUY BÀI 
10 điểm 

VỆ SINH 
10 điểm 

CH NỘI 
QUY 

80 điểm 

ĐIỂM 

SỔ 

GĐB 

GIẢI 

THƯỞNG 

KHEN 

THƯỞNG 

LỖI VI 

PHẠM 

TỔNG 

ĐIỂM 

XẾP 

THỨ 

XẾP 

KHỐI 

KHEN 

NGỢI 

6A1 10 8 72 47 Nhất tập san 
Khuyến 
khích văn 
nghệ 
NĐCR 

19 10 

156 19 

7 

 

6A2 10 9 80 48 Nhì báo tường 

Nhất văn nghệ 

19 1 
166 1 

1 
Nhất khối 

6A3 10 10 77 47 Khuyến khích 

báo tường 

Khuyến khích 

văn nghệ 

14 3 

158 15 

6 

 

6A4 10 10 79 48 Ba văn nghệ 

Ba báo tường 

18 1 
165 2 

2 
 

6A5 10 8 79 46 Khuyến khích 

báo tường 

Nhì văn nghệ 

16 3 
159 13 

4 
 

6A6 10 10 77 47,2 Khuyến khích 

báo tường 

Khuyến khích 

văn nghệ 

14 3 

158.2 14 

5 

 

6A7 10 9 73 47,8 Khuyến khích 

báo tường 

Khuyến khích 

văn nghệ 

14 8 

153.8 21 

8 

 

6A8 10 10 78 48 Khuyến khích 

báo tường, Ba 

văn nghệ 

15 2 
161 10 

3 
 

7A1 10 10 79 47,2 Nhì báo tường, 

ba văn nghệ 

17 1 
163.2 5 

2 
Nhất khối 

7A2 10 9 78 47,6 Nhất báo 
tường, ba 
văn nghệ 

18 3 
162.6 7 

4  



7A3 10 10 79 46 Khuyến khích 

báo tường 

Nhì văn nghệ 

16 1 
161 10 

5  

7A4 10 10 78 46 Khuyến khích 

báo tường 

Khuyến khích 

văn nghệ 

14 2 

158 15 

6  

7A5 10 9 80 48 Nhì báo tường, 

ba văn nghệ 

17 1 
164 4 

1  

7A6 10 10 78 47,8 Khuyến khích 

báo tường, nhất 

văn nghệ 

17 2 
162.8 6 

3  

8A1 10 10 79 48 Ba báo tường 

Nhất văn nghệ 

18 1 
165 2 

1 
Nhất khối 

8A2 10 8 60 46 Khuyến khích 

báo tường, 

khuyến khích 

văn nghệ 

14 22 

138 27 

6 

 

8A3 10 10 76 47 Ba báo tường, 

khuyến khích 

văn nghệ 

15 4 
158 15 

4 
 

8A4 10 10 75 47,2 Khuyến khích 

báo tường, ba 

văn nghệ 

15 5 
157.2 18 

5  

8A5 10 10 78 47,8 Nhất báo tường 

Nhì văn nghệ 

19 2 
164.8 3 

2  

8A6 10 10 78 47,6 Nhì báo tường, 

ba văn nghệ 

17 2 
162.6 7 

3 
 

9A1 10 10 62 47 Nhất báo tường 

Khuyến khích 

văn nghệ 

17 8/-10 
146 26 

7 
 

9A2 10 10 78 48 Nhì báo tường 

Khuyến khích 

văn nghệ 

16 2 
162 9 

1 
Nhất khối 

9A3 10 7 67 47 Khuyến khích 

báo tường 

Nhì văn nghệ 

16 16 
147 25 

6 
 

9A4 10 10 70 46 Ba  báo tường, 

ba văn nghệ 

 16 5/-5 
152 23 

4  

9A5 10 10 65 47,6 Ba báo tường, 

nhất văn nghệ 

18 10/-5 
150.6 24 

5  

9A6 10 10 72 46 Khuyến khích 

báo tường, ba 

văn nghệ 

15 8 
153 22 

3 
 



9A7 10 10 73 47,8 Khuyến khích 

báo tường, 

khuyến khích 

văn nghệ 

14 7 

154.8 20 

2 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


